
Tuần 2 (Ngày 15/9/2025 đến ngày 19/9/2025)                        Lớp 5A4 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

15/9 

 

Sáng 

1 4 HĐTN   

2 3 
Tiếng Anh 

LK 

Unit 1 Part 1 
 

3 8 Tiếng Việt 
Đọc: Tuổi Ngựa  

Tích hợp ĐĐBH về Yêu thương mẹ  
BGĐT 

4 6 Toán Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 12,13 BGĐT, BN 

Chiều 

5 9 Tiếng Việt LTVC: Đại từ BGĐT 

6 5 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 3  

7 3 KNS Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin (T1) BGĐT 

Ba 

16/9 

 

Sáng 

1 10 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo BGĐT 

2 7 Toán 
Phân số thập phân (Bài 1,2) + Luyện tập (Bài 

1,2) - trang 14,15 
BGĐT, BN 

3 3 Khoa học  
Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi 

trường (T1) 
BGĐT 

4 6 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 3  

Chiều 

5 3 LS&ĐL 
Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam 

T1: Tìm hiểu về địa hình, khoáng sản Việt Nam. 

BGĐT, 

bản đồ 

6 2 Đạo đức 
Bài 1. Biết ơn những người có công với quê 

hương, đất nước (T2) 
BGĐT 

7 3 GDTC Bài 1: Bài tập phối hợp đội hình đội ngũ. (Tiết 3)  

Tư 

17/9 

 

Sáng 

1 11 Tiếng Việt Đọc : Bến sông tuổi thơ (T1) BGĐT 

2 12 Tiếng Việt Đọc : Bến sông tuổi thơ (T2) BGĐT 

3 8 Toán Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 16,17 BGĐT, BN 

4 4 LS&ĐL 
Bài 2. Thiên nhiên Việt Nam 

T2: Tìm hiểu về khí hậu, đặc điểm sông, hồ, đất 

và rừng ở Việt Nam. 

BGĐT 

Chiều 

5 4 
Tiếng Anh 

LK 
Unit 1 Part 2  

6 2 Âm nhạc 
- Ôn đọc nhạc: Bài số 1 

- Hát: Chim sơn ca 
 

7 5 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Từng bước 

trưởng thành 
BGĐT 

 Năm 

18/9 

 

Sáng 

1 13 Tiếng Việt Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo  BGĐT 

2 9 Toán Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 17,18 BGĐT, BN 

3 4 Khoa học 
Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi 

trường (T2) 
BGĐT 

4 2 Công nghệ Bài 1. Vai trò của công nghệ (T2) BGĐT 

Chiều 

5 2 Mĩ thuật Chủ đề 1: Thế giới mĩ thuật (T2)  

6 7 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 3  

7 4 GDTC Bài 1: Bài tập phối hợp đội hình đội ngũ. (Tiết 4)  

 

Sáu 

19/9 

Sáng 

1 14 Tiếng Việt Nói và nghe: Những câu chuyện thú vị BGĐT 

2 2 Tin học Bài 2. Máy tính giúp  em giải trí  

3 10 Toán Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 18, 19 BGĐT, BN 

4 6 HĐTN Sinh hoạt lớp: Tiến bộ trong việc nhà BGĐT 



Giáo dục ATGT: Bài 2: Phòng tránh TNGT nơi tầm 

nhìn bị che khuất 

Chiều 

5 2 
Tiếng Anh 

Toán 

Improper fractions and mixed numbers  

(Phân số không thực sự và hỗn số) 

 

6 8 Tiếng Anh 
Unit 1: My Family and Friends – Fun time & 

Project 

 

7 4 KNS Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin (T2) BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 6 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

Ngày 03 tháng  09  năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 


